VẬN DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0
1. Đặt vấn đề: 
Hiện nay các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam đang từng bước áp dụng những thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nước nhà đề tiến kịp với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Vì vậy chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đã vạch ra phương hướng  đổi mới giáo dục là: “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, thích ứng với  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng thỏa mãn nhu cầu  người học”. 
Nếu như cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đào tạo ra nguồn lực lành nghề. Cuộc cách mạng công nghiệp 2.0 đào tạo ra nguồn nhân lực có tri thức. Cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 đào tạo ra nguồn nhân lực không chỉ biết mà phải tạo ra được tri thức mới, thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đào tạo ra nguồn nhân lực phải là doanh nghiệp, phải là sáng tạo và đổi mới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước nói chung và trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng không còn là nguồn cung cấp kiến thức duy nhất hay chủ yếu như xưa nữa, bởi với một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet, chúng ta có thể dạy và học ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tấm bằng đại học hoàn toàn không đủ để tồn tại trong nền cách mạng công nghiệp 4.0. chính vì vậy người học cần phải có những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, óc sáng tạo…. và thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Mục đích của việc vận dụng hiệu quả phương pháp này để khắc phục tình trạng học thụ động, máy móc, truyền thụ tri thức một chiều, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Phương pháp thảo luận nhóm giúp sinh viên tự giác, tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức và thể hiện những quan điểm của mình và tri thức tiếp cận từ phía giảng viên. Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận vào dạy học các môn giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng mục tiêu lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng học tập và góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu nhằm “đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm với nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân”.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục chính trị
Thảo luận là hình thức tổ chức cho người học trao đổi, tranh luận các vấn đề học tập, để người học tự rút ra các kết luận theo yêu cầu bài học. Thảo luận nhóm được cho là một phương pháp dạy học, trong đó giảng viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định để cùng trao đổi, giải quyết các vấn đề đặt ra, từ đó hình thành ở người học kỹ năng giao tiếp, năng lực nhận thức và liên hệ thực tiễn của bản thân. Thông qua phương pháp thảo luận nhóm giúp sinh viên học tập chủ động, tự giác, tích cực và tạo thói quen học tập, nghiên cứu, thực hành theo nhóm, theo tập thể để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Hoạt động thảo luận nhóm được cho là thành công khi cả giáo viên và học sinh đều xác định được mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Câu hỏi, yêu cầu thảo luận do giáo viên đưa ra phài đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của tiết học, chương và mục tiêu chung của môn học. Vào những giờ thảo luận giáo viên cần phải tạo ra không khí thuận lợi, thân thiện với học sinh bằng cách hướng dẫn các em cách thức trình bày nội dung thảo luận, gợi mở vấn đề để sinh viên có định hướn đúng hay giáo viên lắng nghe ý kiến sinh viên đưa ra… song vấn đề thành công của những buổi thảo luận còn thể hiện bằng việc sinh viên hoàn thành yêu cầu thảo luận đó đúng thời gian mà giáo viên yêu cầu. 
Như vậy, thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục chính trị là một trong những phương pháp dạy học tích cực trong đó có sự tham gia đông đảo tích cực, chủ động của sinh viên. Vận dụng phương pháp này trong giáo dục chính trị giúp sinh viên hiểu rõ bản chất của các vấn đề xã hội, về con người, lối sống, tác phong, thái độ… trong những hành vi ứng xử giữa người với người. Để vận dụng hiệu quả phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải có sự thiết kế hợp lý nội dung thảo luận, yêu cầu thảo luận, thời gian thảo luận một cách cụ thể, khoa học và chính xác.
2.2. Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục chính trị.
Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục chính trị đáp ứng một số vai trò sau:
Thứ nhất: phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực của sinh viên. Trong các giờ thảo luận nhóm sinh viên phải tự giải quyết nhiệm vụ học tập nên đòi hỏi các thành viên trong nhóm phài tích cực đưa ra những ý kiến đóng góp vào tình huống có vấn đề do giáo viên đưa ra. Việc đóng góp ý kiến thể hiện trách nhiệm của mỗi thành viên đối với kết quả chung của nhóm.
Thứ hai: phát triển năng lực làm việc nhóm, năng lực hợp tác của sinh viên. trong những giờ thảo luận nhóm, sinh viên dược rèn luyện kỹ năng hợp tác, làm việc với tinh thần đồng đội, các thành viên có sự quan tâm, có cách ứng xử, thể hiện quan điểm cá nhân đối với các thành viên trong nhóm và đối với cả giáo viên. Tuy nhiên, trong những giờ thảo luận, việc tiến hành phương pháp thảo luận nhóm cũng rất cần sự chọn lọc, vận dụng một cách linh hoạt các nội dung thảo luận sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
Thứ ba: rèn luyện khả năng thuyết trình trước đám đông thông qua làm việc nhóm. Bởi sau khi các cá nhân đóng góp ý kiến trưởng nhóm phải thống nhất ý kiến chung của tập thể, của nhóm. Sau đó nhóm sẽ cử đại diện một thành viên trình bày kết quả thảo luận trước nhóm, hoặc trước tập thể. Thông qua đó sinh viên rèn luyện và phát triển khả năng thuyết trình trước đám đông và bảo vệ quan điểm, chính kiến của cá nhân hoặc nhóm đưa ra.
Thứ tư: rèn luyện sự tự tin trong học tập, giao tiếp. Bởi sinh viên học tập theo hình thức hợp tác và giao tiếp trong môi trường lớp học các em sẽ mạnh dạn và không sợ mắc phải những sai lầm. Trong quá trình làm việc từng cá nhân trong nhóm cần kiểm tra kỹ những thông tin, số liệu đưa ra, có như vậy thì bài tập nhóm sẽ ít mắc sai sót. Qua nhiều lần như vậy sinh viên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình giao tiếp, trình bày những quan điểm của bản thân, từ đó các em sẽ tự tin khi nhận nhiệm vụ và luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
Thứ năm: hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Thông qua phương pháp thảo luận nhóm, nhất là quá trình tự lực giải guyết các vấn đề về bài học giúp các em dần hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học, rèn luyện và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học. Từ đó, sinh viên sẽ có ý thức nghiên cứu các vấn đề về con người, về nhân sinh quan, ý thức, niềm tin, quy luật vận động của tự nhiên và xã hội, đường lối, chủ trương, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước.
Thứ sáu: tăng cường tri thức, hiệu quả học tập, thảo luận, thực hành chuyên môn. Thông qua học nhóm, sinh viên có thể học bài và nắm bài ngay trên lớp, hình thành những tri thức sáng tạo thể hiện sự tư duy của mỗi thành viên trong nhóm. Vận dụng hiệu quả phương pháp này sẽ kích thích sinh viên tìm kiếm những nguồn tri thức có liên quan đến nội dung thảo luận. Trên cơ sở đó các em sẽ thu lượm những kiến thức cgo bản thân thông qua quá trình tìm kiếm tri thức.
Thứ bảy: phát triển năng lực phân tích và khả năng tổng hợp các vấn đề, kiến thức chuyên môn. Sinh viên có khả năng phân tích được các kiến thức chuyên môn, chuyên ngành, hiểu, nhận biết đúng các nội dung từ đó liên hệ được với tình hình thực tiễn xã hội hiện nay. Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng tổng hợp được các kiến thức, kỹ năng, phát huy được những cái mới. Từ các ý kiến khác nhau thông qua các quan điểm, cách nhìn nhận, cách đánh giá, sinh viên có khả năng tiếp nhận môn học một cách phù hợp. Thông qua phương pháp học tập này sinh viên có khả năng phát triển toàn diện các mặt, tạo động lực cao trong quá trình học tập, nhất là đối với các môn giáo dục chính trị.
2.3. Các bước tiến hành thảo luận nhóm để đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy môn giáo dục chính trị ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0
Bước 1: chuẩn bị thảo luận.
· Xác định đối tượng thảo luận:
+ Xác định trình độ và khẳ năng tư duy của sinh viên.
+ Xác định tâm lý của sinh viên.
+ Lựa chọn phương pháp thảo luận phù hợp như chia theo bàn, nhóm nhỏ, nhóm lớn,….
+ Lựa chọn nội dung thảo luận, nội dung phải phù hợp với đối tượng, và phạm vi bài học.
+ Lựa chọn cách thức phân chia nhóm thảo luận, với mỗi bài học khác nhau thì cách phân chia khác nhau. 
+ Xác định thời gian thảo luận, có thể đầu giờ, giữa giờ hoặc cuối giờ.
· Xác định mục tiêu thảo thuận: Với mỗi bài học khác nhau thì mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ cũng sẽ khác nhau. Do đó, giáo viên cần phải xác định mục tiêu cho từng bài học thật rõ ràng. Bởi chúng ta biết rằng, với mục tiêu cho nội dung chuyên môn như thế nào thì phương pháp, cách thức tổ chức trong dạy học sẽ như thế ấy. Vì thế, đối với đặc thù giảng dạy các nội dung chính trị, chủ yếu là lí thuyết, tuy nhiên cũng cần dành nhiều hơn quỹ thời gian cho những giờ thỏa luận, thực hành thực tế nên việc lựa chọn cách thức thảo luận, phương pháp thảo luận, thời điểm thảo luận cũng là một nghệ thuật trong quá trình giảng dạy của giáo viên dạy giáo dục chính trị
· Xác định nội dung thảo thuận: Việc xác định đúng nội dung thảo luận trong mỗi bài học là yếu tố quan trọng để đảm bảo buổi thảo luận đat hiệu quả. Cho nên, giáo viên lựa chọn chủ đề hay nội dung nào cũng cần căn cứ vào mục tiêu, trọng tâm tiết học đó sao cho phù hợp. Bất cứ nội dung nào giáo viên cũng nên thiết kế cho hữu ích và phù hợp với đối tượng thảo luận. Vì vậy, khi chon nội dung thảo luận giáo viên cần luu ý những vấn đề sau: 
+ Nội dung thảo luận mang tính cập nhật cái mới, gây tranh luận
+ Nội dung thảo luận bám sát mục tiêu bài giảng, chuyên ngành, mục tiêu đào tạo 
+ Nội dung thảo luận phù hợp với sinh viên chuyên ngành giảng dạy của từng lớp, từng nhóm
+ Yêu cầu thảo luận phải rõ ràng, ngắn gọn, trọng tâm và phải có tính bao quát.
· Xác định thời gian thảo luận: Khi thời gian thảo luận hợp lý với người học, giáo viên cần phân bổ thời gian cụ thể căn cứ vào nội dung thảo luận, đối tượng học và mục tiêu thảo luận. Ngoài ra, khi phân bổ thời gian thảo luận giáo viên cần cân nhắc thời lượng vừa đủ cho thời gian đặt câu hỏi, tìm hiểu và thống nhất ý kiến,thuyết trình, thông tin phản hồi và thời gian tổng kết, thống nhất thông tin
· Xác định phương pháp thảo luận: Đây là yếu tố rất quan trọng bảo đảm cho chất lượng và sự thành công của quá trình thảo luận. Khi lựa chọn phương pháp thảo luận giáo viên cần căn cứ vào đối tượng người học (về đặc điểm tâm sinh lý, kiến thức, kinh nghiệm học tập), nội dung thảo luận, mục tiêu chuyên ngành học, tính khoa học và thực tiển của vấn đề thảo luận, kinh nghiệm của giáo viên, môi trường, phương tiện học tập và giảng dạy, điều kiện của người học và mức độ tương tác của sinh viên trong qua trá trình thảo luận.
Bước 2:  Tiến hành thảo luận
· Phân chia nhóm: Việc phân chia và làm việc nhóm thảo luận chủ yếu dựa trên nội dung, đối tượng người học. Có nhiều kỹ thuật phân nhóm như nhóm 2-3 sinh viên (nhóm nhỏ) ngồi cùng bàn bạc, trao đổi; nhóm 7-10 sinh viên (nhóm đông) gọi là nhóm lớn. Hoặc có thể phân chia nhóm theo bàn học, theo dãy tùy thuộc vào nội dung thảo luận. Sau đó, mỗi nhóm chỉ định trưởng nhóm, trợ lý nhóm sao cho đáp ứng tiêu chuẩn về kiến thức, đạo đức, tư cách và năng lực tổ chức nhóm.
· Đặt câu hỏi hoặc yêu cầu thảo luận: Những giờ thảo luận đạt được hiệu quả cao là dựa vào các câu hỏi có tư duy. Giáo viên đặt câu hỏi để gợi ý và kiểm tra nhận thức, bổ sung kiến thức cho sinh viên. Ngoài ra, giáo viên cần khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi để nghiên cứu, tìm hiểu và đi đến khái quát vấn đề thảo luận. Các câu hỏi thường được thiết kế theo trình tự hợp lý từ thấp đến cao, từ mức độ biết đến hiểu và sau đó là vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Ví dụ: Những câu hỏi về sự phù hợp giữa trực quan sinh động với tư duy trừu tượng, về các cặp phạm trù, về các quy luật….
· Trình bày kết quả thảo luận: Việc trình bày kết quả thảo luận đóng vai trò rất quan trọng trong phương pháp thảo luận này, bởi nó góp phần làm nên sự thành công của nội dung thảo luận. Vì vậy khi sinh viên thiết trình cần bảo đảm các nguyên tắc sau: 1/ Nội dung thuyết trình phải rõ ràng và nhất quán
2/ Các lập luận được liên kết với nhau
3/ Trình bày được thông tin hữu ích, nội dung súc tích thuyết phục
 4/ Tạo lập, thu hút được người nghe
 5/ Tự tin, kiểm soát được quá trình trình bày.
  Bước 3: Kết thúc thảo luận
Sau khi sinh viên trình bày kết quả thảo luận giao viên yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá kết quả mà nhóm đã trình bày. Việc đánh giá giúp sinh viên nâng cao năng lực nhận thức vấn đề, phát triển tư duy sang tạo, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm trong hoạt động học tập, nâng cao ý thức tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu. Mặt khác, nhóm đưa ra kết quả thảo thuận cũng cần có những lập luận về ý kiến mà nhóm khác nhận xét để từ đó sinh viên hiểu sâu, rõ vấn đề thảo luận. Việc đánh giá có thể bằng điểm số hoặc cũng có thể bằng những điểm thưởng sao cho luôn luôn khích lệ được tinh thần học tập, kích thích hứng thú học tập và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của sinh viên.
3. Kết luận.
Dạy học tích cực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Để nâng cao hiệu quả dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm đòi hỏi giáo viên phải có bản lĩnh, tri thức vững vàng, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, sử dụng thành thạo phương tiện dạy học hiện đại; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá. Có như vậy giáo viên mới khuyến khích sinh viên chủ động, tự giác, tích cực trong học tâp, nghiên cứu khoa học; kích thích hứng thú học tập cho sinh viên khi học tập các môn giáo dục chính trị. Từ đó, góp phần quan trọng ytrong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của giáo dục học hiện đại.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 711/2012/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 về chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, Hà Nội, 2012.
2. Luật giáo dục đại học, Nxb Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội, 2012.
3. Phan Thị Hồng Vinh, Phương pháp dạy học giáo dục học, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội, 2010.
4. Phạm Thành Nghị, Quản lý chất lượng giáo dục đại học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.
5. Lê Đức Ngọc, giáo dục đại học – phương pháp dạy và học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2005.
6. Ngô Doãn Vịnh, Bàn về phương pháp dạy bậc đại học, Nxb Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội, 2012.

